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CÔNG TY TNHH DƯỢC PHÁM NHÁT NHÁT 

NHÂN DỰ KIÊN 

BITOM 
HỘP 2 VỈ X 10 VIÊN VÀ MẠẶT SAU CỦA VỈ 

BỘ Y TẾ 
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

ĐÁ PHÊ DUYỆT 
73 -I- 09W 

Lần đầu:......../ 

Thành phẩn (cho một viên nén bao phim) 

Mã tiến chế (Semen Strychni) 84mg, Đương quy (Radix Angelicae sinensis) 
84mg. Đỗ trong (Œortex Eucommiae) 84mg, Ngưu tất (ñadb: Achyranthis 

bidentztae) 72mg, Quế chỉ (Eamulus Cinnamomi) 48mg, Thương trật (fRhizoma 
Atractylodis) 96mg, Độc hoạt (faix Angelicae pubesceniis) 96 mụ, Thổ phục 

linh (Rhzoma Smilacis glabrae) 120mg. Tả dược vừa đủ 1 viên. 

Biểu kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30”0 
ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM 
ĐỌC KỸ HUỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 

C31 /4c6 

lần chất lượng: T005 

RX Thuốc kẻ đơn 

(„` 54nxuitbd: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT 
~-Â...Â... dụ tông nghiệp Liên Hưng, ấp Binh Tiền 2, xã Đức Hòa Ha, huyện Đức Hỏa, 

tỉnh Long An - Điện thoại 1800.6689 (giờ hành chính) - Rac9272.3817337 (NHẤT NHẤT, 

Tác dụng: Trừ tê thấp, đau nhức, sưng khớp. 
Chỉ định: Điểu trị các bệnh viêm khớp, viêm da 
khóp dạng thấp, thoái hóa đốt sống cổ. đốt sống 
lưng, đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau 
nhức xương, mỏi, tê buốt chân tay. 
Chống chỉ định - Thận trọng: 
Chống chỉ định:Trẻ em dưới 8 tuổi và phụ nữ có 
thai. 

GMP-WHO 

HỘP 2 VỈ X 10 VIÊN 
NÊN BAO PHIM 

Thận trọng: Khi sử dụng cho phụ nữ cho con, bú. 

Liểu dùng - Cách dùng: Uống thuốc sau 
- Người lớn ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 2Œ. 
- Trẻ em từ 8-15 tuổi: ngày uống 3 lần, mỗi lần 
uống 1 viên. 

Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ 
nữ cú thai hoặc cho con hú: 
Xem tờ hướng dẫn sử dụng. 

36555§/
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CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẢM NHÁT NHẤT 

NHÂN DỰ KIÊN 

BITOM 
HỘP 3 VÍ X 10 VIÊN VÀ MẶT SAU CỦA VỈ 
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Thành phần (cho một viên nén bao phim) Tiêu chuẩn chất lượng: TS 
Mã tiền chế (Semen Strychni) 84mg, Đương quy (Radix Angelicae HS 
Sinensis) B4mg, Đỗ trọng (0ortex Eueommiae) 84mg, Ngưu tất Số lô SX 

(Radix Achwramthis bidentatae) 72mg. Quế chi (Ramulus Ginnamo- NSX 

mi) 48mg, Thương truật (Rhizoma Atractylodis) 96mg, Độc hoạt 

(Radix Angelicae pubescentis) 96mg, Thổ phục linh (Rhizoma 

Smilacis glabrae) 120mg. Tá dược vừa đủ 1 viên 
Điểu kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°0 

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 

vi NT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT 
| ¬ ‡ _ tum công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 3, xã Đức Hỏa Hạ, huyện Đức Hòa, 
NHẤT NHẤT, nh Long Án - Điện thoại 1800.6689 (giờ hành chính) - Fax: 0272.3817337 

Tát dụng: Trừ tê thấp, đau nhức, sưng khớp. 

Chỉ định: Điều trị các bệnh viêm khớp, viêm đa 

khớp dạng thấp, thoái hóa đốt sống cổ, đốt 
sống lưng, đau thần kinh tọa, thần kinh liên 
sườn, đau nhức xương, mỏi, tê buốt chân tay 

Chống chỉ định - Thận trọng: 

Chống chỉ định:Trẻ em dưới 8 tuổi và phụ nữ 
có thai. 

Thận trọng: Khi sử dụng cho phụ nữ cho con bú. 

HD 
STT 

II II 

GMP-WHO 

HỘP 3 VỈ X 10 VIÊN 
NÉN BAO PHIM 

Liểu dùng - bách dùng: 
Uống thuốc sau khi ăn 
- Người lớn ngày uống 3 lần, mỗi lần uốn 
viên 

- Trẻ em từ 8-15 tuổi: ngày uống 3 lần, mỗi lần 
uống 1 viên. 
Tác dụng không mang muốn - Sử dụng cho 

phụ nữ cú thai hoặc cho con hú: 

Xem tờ hướng dẫn sử dụng 
“
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CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẢM NHÁT NHÁT 

NHÂN DỰ KIÊN 

BITOM 
HỘP VÀ NHÃN 30 VIÊN 

_ 
Tác dụng: Trừ tê thấp, đau nhức, sưng 
khớp. 
Chỉ định: Điều trị các bệnh viêm khớp, 
viêm đa khớp dạng thấp, thoái hóa đốt 
sống cổ, đốt sống lưng, đau thần kinh 
tọa, thần kinh liên sườn, đau nhức 
xương, mỏi, tê buốt chân tay. 
Chống chỉ định - Thận trọng: 
Chống chỉ định: 
Trẻ em dưới 8 tuổi và phụ nữ có thai. 
Thận trọng: 
Khi sử dụng cho phụ nữ cho con bú. 
Liều dùng - Cách dùng; 
Uống thuốc sau khi ăn 
- Người lớn ngày uống 3 lấn, mỗi lần 
uống 2 viên. 
- Trẻ em từ 8-15 tuổi: ngày uống 3 lần, 
mỗi lần uống 1 viên, 
Tác dụng không mong muốn - Sử 
dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho 
con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng. 

Điện thoại 1800.6689 (giờ hành chính) 

) TÂM TAY T 
ĐỌC KỸ HUỦNG DẪN SỬ DỤN( KHI DŨNG 

Tắc dụng: Trừ tê thấp, đau nhức, sưng khớp 
Chỉ định: 

Điều trị các bệnh viêm khớp, viêm đa khớp dạng thấp, 

tay 

Chống chỉ định - Thận trọng: 
Chống chỉ định: Trẻ em dưới 8 tuổi và phụ nữ có thai 

Thận trọng: Khi sử đụng cho phụ nữ cho cơn bũ. 

Liểu dùng - Cách dùng: Uống thuốc sau khi ăn 
- Người lõn ngảy uống 3 lần, mỗi lần uống 2 viền. 

Trẻ em từ 8-15 tuổi: ngày uống 3 lần, mỗi lấn uống 1 
viên. 
Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có 
thai hoäc cho con bú:Xem lờ hướng dẫn sử dụng. 

Biện thoại 1800.6689 (giờ hành chính) 

RX Thuốc kê đơn 

Hộp 1 lọ x 30 viên 
nén bao phim 

-À...À.. 
NHẬT NHẤT. ¡ 

phim) 
Mã tiền chế (Semen Strychni) 84mg, 
Đương quy (fadi Angelicae sinensis) 
84mg, Đỗ trọng (Œoriex Eucommiae) 
84mg, Ngưu tất (Radk Achyramihis 
bidentatae) 72mg, Quế chỉ (Ramulus 
Ôinnaamomi) 48mg, Thương - truật 
(Rhizoma Atract/lodis) 96mg, Độc hoạt 

(Radix Angelicae pubescemis) 98mg, 

Thổ phục linh (fhizơma Smilagis 
glabrae) 120mg. Tá dược vừa đủ 

Biểu kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 3011 

Tiêu chuẩn chất lượng: TGCS 

SĐK 

Thành phẩn (cho một viên nén bao 

_.Ả...À... 
NHẤT NHẤT 

:1 911/8 
thoái hóa dốt sống cổ, đốt sống lưng, đau thấn kinh tọa, 
thần kinh liên sườn, dau nhức xương, mi, tê buối chân _ ÑÑẾẾẾÑ&TY rNHH DƯỢC PHẨM NHẤY NWJẤY 

RX Thuốc kê đơn 4T Ìh 

30 viên nén 

bao phim GMP-WHO 

NHẬT NHẬT 

Thành phần (cho mút viên nên bao phim), 

Mã tiền chế (Semen Strychni) 84mg, Đương quy 

(Radix Angelieae sinensisj) B4mq, Đỗ trạng 

(ortex Eucominiae) 84mg, Ngưu tất (Radix 
Achwranthis biderniatae) 72mg, Quế chỉ (Ramulus 

6inamomi) 4Bmg, Thương truật (Rhzoma 

Atract/ladis) 96mg, Độc hoạt (fadik Angelicae 

q> 
THẢO DƯỢC 

Hộp 1 lọ x 30 viên 
nén bao phim. GMP-WHO 

pubescerfis} 96mg, Thổ phục linh (Rhizoma 
Smilacis giabraø) 120mg. Tá dược vừa đủ 1 viên. 

Biểu kiện bảo quản: Nai khô, dưõi 30°C, 

ĐỂ XA TẮM TAY TRỄ EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUỚC KHI DŨNG 
Tiêu chuẩn: TCOS  S0K, 
Số lô 5X 
NSX 
HD 

= Í TNHH DƯỢC PHẨY 
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CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHÁT NHẤT 

NHÂN DỰ KIÊN 

BIHITOM 
HỘP VÀ NHÃN 60 VIÊN 

Tác dụng: Trừ tê thấp, đau nhức, sưng 
khớp. 

Chỉ định: Điểu trị các bệnh viêm khớp, 
viêm đa khốp dạng thấp, thoái hóa đốt 
sống cổ, đốt sống lưng, đau thần kinh 
tọa, thần kinh liên sườn, đau nhức 
xương, mỏi, tê buốt chân tay. 
0hống chỉ định - Thận trọng: 
Chống chỉ định: 
Trẻ em dưới 8 tuổi và phụ nữ có thai. 
Thận trọng: 

Khi sử dụng cho phụ nữ cho con bú. 
Liều dùng - bách dùng: 
Uống thuốc sau khi ăn 
- Người lớn ngày uống 3 lần, mỗi lần 
uống 2 viên 
- Trẻ em từ 8-15 tuổi: ngày uống 3 lần, 
mỗi lần uống 1 viên. 
Tác dụng không mong muốn - Sử 
dụng cho phụ nữ só thai hoặc cho 

con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng. 

Điện thoại 1800.6689 (giờ hành chính) 

ĐỀ XÃ 

ĐỌ0 KỸ HUỐNG I 

Tát dụng: Trừ lê thấp, đau nhức, sưng khớp 
Chỉ định: 
Điểu trị các bệnh viêm khóp, viêm da khóp dạng thấp, 

tây. 
Chống chỉ định - Thận trọng: 

Chống chỉ định: Trẻ em dưới 8 tuổi và phụ nữ có thai. 
Thận trọng: Khi sử đụng cho phụ nữ cho con bú. 
Liểu dùng - Cách dùng: Uống thuốc sau khi ăn 

- Người lớn ngây uống 3 lần, mỗi lần uống 2 viên. 
- Trè em từ 8-16 tuổi: ngày uống 3 lấn, mỗi lần uống 1 
viên 
Tác tlựng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có 
thai hoặc cho con bú:Xem tờ hướng dẫn sử dụng. 

Điện thoại 1800.6689 (giờ hành chính) 

RX Thuốc kê đơn 

OM 

Hập 1 lọ x 60 viên 

nén bao phim 

-À...Â.. 
NHẬT NHẬT 

GMP-WHO 

BITOM' 
thoải hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng, dau thần kinh tọa, , 
thần kinh liên sườn, dau nhức xương, mỏi, tê buết chan _ ỆẾNSTY TNHH 

RX Thuốc kê đơn th 

60 viên nén 
bao phim GMP-WHO 

phim) 

Mã tiền chế (Semen Strychni) 84mg, 
Đương quy (fadix Angelicae sinensis) 
84mg, Đỗ trọng (Œoriex Eucommiae) 
84mg. Ngưu tất (fadx Achyranthis 
bideiitatae) 72mg, Quế chỉ (Ramulus 
Ginnamomi) 48mg, Thương  truật 

(Rhizoma Atractylodis) 96mg, Độc hoạt 
(Radix Angelicae pubescenf/s) 96mg, 

Thổ phục linh (fhizoma Smilaes 
0labrae) 120mg. Tá dược vừa đủ 1 viên. 

Điểu kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30C 
Tiêu chuẩn chất lượng: TGCS 
SÐK 

Thành phẩn (cho một viên nén bao 

Thảnh phẩn (cho môt viên nén bao phim) 
Mã tiền chế (Serrlen Sirychni) 84mg, Đương quy 
(Radix Angelicae sinensis) B4mq, Đỗ trọng 
(Êortex Eucommiae) 84mg, Ngưu tất (Radix 

Achyranthis bi0entatae) 72mq, Quế chỉ (faiulus 
Ginnamomi) 4Bmg, Thương truậi (fRhizamz 

Atractylodis) 96mg, Độc hoại (Radix Angelicap 
pubescentis) 96mg, Thổ phục linh (fhizoma 
8milacis glabrae) 120mg. Tả dược vừa đủ 1 viễn 

Điều kiện bản quản: Nơi khô, đưới 30°0, 

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 
Tiêu chuẩn: TCCS  SĐK 
Số lô SX 
NSX 
HD 

Hộp 1 lọ x 60 viên 
nén bao phim 

„„À...À.. 
NHẤT NHẤT 

củ
 

~ 
Â
m
 
:
.



hftps://trungtamthuoc.com/ 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHÁM NHÁT NHÁT 

NHÂN DỰ KIÊN 

BITOM _ 
HỘP VÀ NHÂN 100 VIÊN 

Tác dụng: Trừ tê thấp, đau nhức, sưng RX Thuốc kê đơn Thành phẩn (cho một viên nén bao 
khóp. phim) 
hỉ định: Điểu trị các bệnh viêm khớp, Mã tiền chế (Semen Strychmi) 84mg 
viêm đa khớp dạng thấp, thoái hóa đốt JỸ}Ï_5<“= Đương quy (fadkx Angelicae sinensis) 
sống cổ, đốt sống lưng, đau thần kinh 84mg, Đỗ trọng (00rfex Eucommiae) 
tọa, thần kinh liên sườn, đau nhức 84mg, Ngưu tất (Hadw Achyrantiis 
xương, mỗi, tê buốt chân tay bidentatae) 72mg, Quế chỉ (Ramulus 

: E)ện - innamomi) 4õmg Thương  truật 
Chống chỉ định ° Thận trọng: (Rhizoma Atractylodis) 96mg, Độc hoạt 
Chống chỉ định ¬ (Radix Angelieae pubesoeniis) 96m 
Trẻ em dưới 8 tuổi và phụ nữ có thai. Thổ phục linh (fizoma Sm: 
Thận trọng: - : glabra) 120mg. Tá được vừa đủ 1 viên 

Khi sử dụng chớ phụ nữ cho con bú. Biểu kiện hảo quản: Nơi khó, dưới 30°0 
Hee lếnngbg cà Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 
Uống thuốc sau khi ăn IÊM Đ ĐHAPD RA) 
- Người lớn ngày uống 3 lần, mỗi lần SÐK 
uống 2 viên. 
- Trẻ em từ 8-15 tuổi: ngày uống 3 lần, 
mỗi lần uống 1 viên 
Tác dụng không mong muốn - Sử 
dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho 
con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng. 

Hộp 1 lọ x 100 viên Hộp 1 lọ x 100 viên 
nén bao phim GMP-WHO Điện thoại 1800.6689 (giờ hành chính) nén bao phim GMP-WHO 

ĐỂ XA ĐỂ XÃ EM Ẹ 
ĐỌ6 KỶ HƯỚNG DÃ: 

~-À...À.. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG NHẤT NHẬT 

.-À...Â... 
KHI DŨNG NHẬT NHẬT 

Thành nhẩn (cho một viên nén bao phìm), 

Mã tiền chế (Semen Strychni) 84mg, Đương quy 
(Radix Angelicae sinensis) 84mg, Đỗ trọng 

(Êortex Eueammiae) ð4mg, Ngưu tất (Radix 

Tát dụng: Trừ tê thấp, đau nhức, sưng khớp. 

Chỉ định: 
Điểu trị các bệnh viêm khớp, viêm da khớp dạng thấp, 

thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng, đau thần kinh tọa, 
thần kinh liên sườn, dau nhức xương, mỗi, tê buốt chân  ẤẾẾẾÑÝ&TY rMHi Achyraalhis bideniatae) T2mg, Quế chỉ (Ramulus 
lay Cimnamaml) 48mg, Thương truật (fhizoma y. tạng 
Chống chỉ định - Thận trọng: RX Thuốc kê đơn _ Atratyiodis) 9Bmạ, Độc hoạt (fadix Angsliae 
Chống chỉ định: Trẻ eIm dưới 8 tuổi và phụ nữ có thai 0ubescertis) 96mg, Thổ phục linh (fhzoma 

Thận trọng: Khi sử dụng cho phụ nữ cho con bú. Šmilacis giabrae) 120mg. Tá được vừa đù 1 viên 
Liểu dùng - : Uống thị hị ă iểu dùng - Cách dùng: Uống thuốc sau khi ăn Điều kiện bảo quản: Nơ' khô, dưới 300. s% 

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM 
- Người lỡn ngày uống 3 lấn, mỗi lấn uống 2 viên. ượG: 
- Trẻ em từ 8-15 tuổi: ngây uống 3 lần, mỗi lắn uống 1 100 viên nén BỌC KỸ HƯỚNG DẦN $7 DỰNG TRƯỚC KHÍ DŨNG 

Tiêu chuẩn: TCCS S0K 
viên bao phim 

Số lô SX 
Tác dụng không mong muốn - Sử đụng cho phụ nữ cú 

thai hoặc cho con bú:Xem lờ hướng dẫn sử dụng. “=: \g dẫn sử dụng. NSX  < ¬ 

HD ⁄ PA» 
Điện thoại 1800,6689 (giờ hành chính) 

⁄/ CÔNGTY l 
kế 
= 
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Ry: Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

1, 

THUỐC BITOM 
Để xa tâm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Thành phần, hàm lượng của thuốc: cho 1 viên 

Thành phần dược chất: 
I_ Mã tiền chế (Semen Strychni) S4 mg 

2 Đương quy (Radix Angelicae sinensis) 84 mg 

3 Đỗ trọng (Cortex Eucommiae) 84 mg 

4 Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae) 72mg 

5 Quế chỉ (#amulus Cinnamomi) 48 mg 

6 Thương truật (Ñhizoma Atractylodis) 96 mg 

7 Độc hoạt (Ñadix Angelicae pubescentiS) 96mg 

8 _ Thổ phục linh (Rhizoma Smilacis glabrae) 120 mg 

Thành phần tá dược: 

PVP K30, Microcrystalline cellulose, Sodium starch glycolate, Vđ 01 viên 

Magnesi stearate, Silicon dioxid, Iron Oxide Brown, Titan đioxyd, 

Hydroxypropyl methyl cellulose 6cps, PEG 6000, Talc. 

Dạng bào chế: Viên nén bao phim. Viên nén hình oval, màu nâu, chiề¿ \ ăi 19 

mm, chiều rộng 8 mm, hai mặt trơn hơi lồi. 

Chỉ định: Thuốc có tác dụng trừ tê thấp, đau nhức, sưng khớp. Dùng để điều trị 

các bệnh viêm khớp, viêm đa khớp dạng thấp, thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống 
lưng, đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau nhức xương, mỏi, tê buốt chân 

tay. 

Cách dùng, liều dùng: Uống thuốc sau khi ăn. 

Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên 
Trẻ em từ 8-15 tuổi: Ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 1 viên. 

Lưu ý: Cắm dùng quá liều quy định. 

Chống chỉ định: Trẻ dưới 8 tuổi và phụ nữ có thai. 

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Phụ nữ cho con bú. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng thuốc này cho 

phụ nữ có thai và cho con bú. 

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Thuốc không 

ảnh hướng đến khả năng lái xe, vận hành máy móc. 
Tương tác, tương ky của thuấc: Kiêng thịt gà, xôi nếp, cá đồng. 

10.Tác dụng không mong muốn của thuốc: Không có dữ liệu về tác dụng không 

mong muốn khi dùng thuốc. 

11.Quá liêu và cách xử trí: 
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- _ Quá liều: Không có đữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ 

định của thuốc. 

- Cách xử trí: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời 

12. Quy cách đóng gói: 

- l0 viênVỉ: 

+ Hộp 2 vi x10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng 

+ Hộp 3 vi x10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

-_ Hộp 1 lọ x 30 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 
-__ Hộp l lọ x 60 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

- _ Hộp I lọ x 100 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

13. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: 

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C 
- _ Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 
- Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

14. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHÁT NHÁT : 

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đặc Hòa, 
tỉnh Long An, Việt Nam. 

Điện thoại: 1800 6689 (Trong giờ hành chính) Fax: 0272. 3817337 

Long An, ngàyO* tháng |O năm 2018 

⁄4 mã: ;Siá ó 
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